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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Số:  155  /ĐA-STP                              Lâm Đồng, ngày 29    tháng  11  năm 2023
ĐỀ ÁN
VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC 
CỦA SỞ TƯ PHÁP

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tư pháp có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Hoạt động công tác tư pháp luôn hướng về cơ sở thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật. 

b) Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động 
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

c) Cơ chế hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Sở Tư pháp là cơ quan với đa ngành, đa lĩnh vực; các hoạt động của Sở đều thực hiện bảo đảm tuân theo chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, các chủ trương, cơ chế, chính sách thường xuyên đổi mới để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động chuyên môn của Sở Tư pháp.
- Mô hình tổ chức và hoạt động quản lý của Sở rất rộng với 36 lĩnh vực; tính chất, đặc điểm của từng lĩnh vực quản lý đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên môn sâu.
- Đối tượng quản lý của Sở Tư pháp liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, công dân như hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp...
 - Cơ chế, chính sách, các hình thức chế tài của pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp luôn được điều chỉnh thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng 

2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Không

3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Văn bản quy định về ngạch, cơ cấu ngạch công chức và số lượng biên chế của Tư pháp
- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức;
- Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Tư pháp;
- Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức;

- Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra;

- Quyết định số  2479/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12  năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao biên chế công chức năm 2023 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ
VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
I. THỐNG KÊ PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC. 
Theo phụ lục 1 đính kèm
II. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Tổng số vị trí việc làm: 30 vị trí.
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Mã vị trí việc làm
	Ngạch công chức tương ứng
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 6 vị trí

	1
	Giám đốc
	STP-LĐQL-01
	CVC trở lên
	Ban giám đốc

	

	2
	Phó Giám đốc
	STP-LĐQL-02
	CVC trở lên
	Ban giám đốc

	

	3
	Chánh Thanh tra
	STP-LĐQL-03
	TTV hoặc tương đương trở lên
	Thanh tra Sở
	

	4
	Trưởng phòng thuộc Sở
	STP-LĐQL-04
	CV trở lên
	Phòng chuyên môn
	

	5
	Phó Chánh Thanh tra
	STP-LĐQL-05
	TTV hoặc tương đương trở lên
	Thanh tra Sở
	

	6
	Phó trưởng phòng thuộc sở
	STP-LĐQL-06
	CV trở lên
	Phòng chuyên môn
	

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 12

	1
	Chuyên viên chính Xây dựng pháp luật (xây dựng chính sách, pháp luật)
	STP-CMNV-01
	CVC
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	2
	Chuyên viên chính Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)
	STP-CMNV-02
	CVC
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	3
	Chuyên viên chính Phổ biến giáo dục pháp luật (Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật)
	STP-CMNV-03
	CVC
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	4
	Chuyên viên chính Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (luật sư, tư vấn pháp luât, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, hòa giải thương mại, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý)
	STP-CMNV-04
	CVC
	Phòng Bổ trợ tư pháp
	

	5
	Chuyên viên chính Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp)
	STP-CMNV-05
	CVC
	Phòng Hành chính tư pháp
	

	6
	Chuyên viên chính Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	STP-CMNV-06
	CVC
	Thanh tra sở
	

	7
	Chuyên viên Xây dựng pháp luật (xây dựng chính sách, pháp luật)
	STP-CMNV-07
	CV
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	8
	Chuyên viên Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)
	STP-CMNV-08
	CV
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	9
	Chuyên viên Phổ biến giáo dục pháp luật (Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật)
	STP-CMNV-09
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	10
	Chuyên viên Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (luật sư, tư vấn pháp luât, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, hòa giải thương mại, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý)
	STP-CMNV-10
	CV
	Phòng bổ trợ tư pháp
	

	11
	Chuyên viên Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp)
	STP-CMNV-11
	CV
	Phòng hành chính tư pháp
	

	12
	Chuyên viên Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	STP-CMNV-12
	CV
	Thanh tra sở
	

	III
	Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 11

	1
	Thanh tra viên chính về công tác thanh tra
	STP-CMDC-01
	TTVC và tương đương
	Thanh tra Sở
	

	2
	Thanh tra viên về công tác thanh tra
	STP-CMDC-02
	TTV và tương đương
	Thanh tra Sở
	

	3
	Chuyên viên tổng hợp
	STP-CMDC-03
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	4
	Chuyên viên hành chính - văn phòng
	STP-CMDC-04
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	5
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	STP-CMDC-05
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	6
	Chuyên viên cải cách hành chính
	STP-CMDC-06
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	7
	Chuyên viên thi đua,  khen thưởng
	STP-CMDC-07
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	8
	Phụ trách Kế toán
	STP-CMDC-08
	Kế toán viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	9
	Chuyên viên Thủ quỹ
	STP-CMDC-09
	CV
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	10
	Văn thư viên
	STP-CMDC-10
	Văn thư viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	11
	Lưu trữ viên
	STP-CMDC-11
	Lưu trữ viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	IV
	Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ: 01

	1
	Nhân viên phục vụ
	STP-HTPV-01
	Nhân viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	


III. DỰ KIẾN BIÊN CHẾ

- Số biên chế công chức được giao: 31 biên chế

- Số công chức lãnh đạo quản lý: 15 công chức

- Số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 16 công chức
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Đơn vị thực hiện
	Dự kiến biên chế hoặc số lao động cần

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 15

	1
	Giám đốc
	Ban giám đốc
	01

	2
	Phó Giám đốc
	Ban giám đốc
	03

	3
	Chánh Thanh tra
	Thanh tra Sở
	01

	4
	Trưởng phòng thuộc Sở
	Phòng chuyên môn
	04

	
	
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	01

	
	
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	01

	
	
	Phòng hành chính tư pháp
	01

	
	
	Phòng bổ trợ tư pháp
	01

	5
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra Sở
	01

	6
	Phó trưởng phòng thuộc sở
	Phòng chuyên môn
	05

	
	
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	02

	
	
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	01

	
	
	Phòng hành chính tư pháp
	01

	
	
	Phòng bổ trợ tư pháp
	01

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 13

	1
	Chuyên viên chính Xây dựng pháp luật (xây dựng chính sách, pháp luật)


	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	2
	Chuyên viên chính Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	3
	Chuyên viên chính Phổ biến giáo dục pháp luật (Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật)
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	4
	Chuyên viên chính Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (luật sư, tư vấn pháp luât, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, hòa giải thương mại, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý)
	Phòng bổ trợ tư pháp
	

	5
	Chuyên viên chính Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp)
	Phòng hành chính tư pháp
	

	6
	Chuyên viên chính Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thanh tra Sở
	

	7
	Chuyên viên Xây dựng pháp luật (xây dựng chính sách, pháp luật)


	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	8
	Chuyên viên Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)
	Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	

	9
	Chuyên viên Phổ biến giáo dục pháp luật (Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật)
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	10
	Chuyên viên Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (luật sư, tư vấn pháp luât, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, hòa giải thương mại, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý)
	Phòng bổ trợ tư pháp
	

	11
	Chuyên viên Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp)


	Phòng hành chính tư pháp
	

	12
	Chuyên viên Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thanh tra Sở
	

	III
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 03

	1
	Thanh tra viên chính về công tác thanh tra
	Thanh tra Sở
	

	2
	Thanh tra viên về công tác thanh tra
	Thanh tra Sở
	01

	3
	Chuyên viên tổng hợp
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	4
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	5
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	6
	Chuyên viên cải cách hành chính
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	7
	Chuyên viên về thi đua khen thưởng
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	8
	Phụ trách kế toán 
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	01

	9
	Thủ quỹ
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	10
	Văn thư viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	01

	11
	Lưu trữ viên
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	IV
	Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ (HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP)

	1
	Nhân viên phục vụ
	Phòng tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật
	

	TỔNG CỘNG
	31


IV. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC
Phục lục 2 đính kèm
V. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
Phục lục 3 đính kèm
- Số biên chế công chức được giao: 31
- Số công chức lãnh đạo quản lý: 15
- Số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 16
- Xác định cơ cấu ngạch công chức đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý gồm 16 công chức gồm:

- Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương (nếu có) 00 người; chiếm 00% tổng số;
- Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương 06 người; chiếm 37,5 % tổng số;
- Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương 10 người; chiếm 62,5% tổng số;
- Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương 00 người, chiếm 00 % tổng số;
- Công chức giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương 00 người; chiếm 00% tổng số.

- Chức danh nhân viên phục vụ (lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP): 01 người.
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Trên đây là đề án vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Ban Giám đốc;

-Trang TTĐT STP;


- Lưu: VT, H&PBGDPL.
	
	 GIÁM ĐỐC

​​ 

Nguyễn Quang Tuyến
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